
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 142F1, khu phố 2, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

12/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
THUẬN AN PHÁT

1301063647

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN 
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUẬN AN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TV & ĐTXD THUẬN PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904414517
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

2. Lắp đặt hệ thống điện 4321

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

6. Chuẩn bị mặt bằng 4312

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

9. Xây dựng công trình công ích khác 4229

10. Xây dựng công trình thủy 4291

11. Phá dỡ 4311

12. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

13. Xây dựng nhà không để ở 4102

14. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Xây dựng công trình điện 4221

17. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

18. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn, giám sát thi công các công trình xây dựng; Tư 
vấn lập báo cáo đầu tư và quản lý thực hiện các dự án đầu tư; 
Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát địa 
chất thủy văn; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công 
trình thủy lợi; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công 
trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và 
hoàn thiện công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
giao thông; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công 
trình cấp thoát nước; Thiết kế kết cấu công trình thủy lợi: công 
trình thủy nông, đê - kè; Thiết kế kết cấu công trình giao 
thông: đường bộ, cầu, công trình đường thủy; Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kết cấu công 
trình hạ tầng kỹ thuật; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng, công trình giao thông và công trình thủy lợi.

7110(Chính)

20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NGỌC 
QUYỀN

Ấp Phú Thuận, Xã 
Châu Hòa, Huyện 
Giồng Trôm, Tỉnh 
Bến Tre, Việt Nam

700.000.000 36,800 320992559

2NGUYỄN 
THANH 
PHONG

ấp Tân Định, Xã Định 
Trung, Huyện Bình 
Đại, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

600.000.000 31,600 320921598

3LÊ VĂN 
LÂM

36/4, Xã Mỹ An, 
Huyện Thạnh Phú, 
Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

600.000.000 31,600 321009325

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       320992559
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Phú Thuận, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 142F1, khu phố 2, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh 
Bến Tre, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC QUYỀN Nam

19/02/1980 Kinh Việt Nam

25/05/2012 Công an Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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